Mẫu 1:

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UỶ BAN NHÂN DÂN Q/H:
	
	

	
	
	

	DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM  PHÁP LUẬT VỀ 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI DO UBND QUẬN, HUYỆN BAN HÀNH (Từ ngày 1/7/2004 đến ngày 30/9/2010)
(Đính kèm theo báo cáo số           ngày   /12/2010  của UBND Q/H)

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Tên văn bản
	Ghi chú
(hiệu lực VB)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                             Ngày      tháng      năm 2010
                                                  Người lập biểu

Mẫu 2:



	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UỶ BAN NHÂN DÂN Q/H:
	
	
	

	
	
	
	

	KẾT QUẢ XỬ LÝ TÌNH TRẠNG CHẬM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 29 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 
(Từ ngày 1/7/2004 đến ngày 30/9/2010)
(Đính kèm theo báo cáo số           ngày   /12/2010  của UBND Q/H)
	

	STT
	Tên đơn vị hành chính (xã/phường/thị trấn)
	Số dự án
	Diện tích đã thu hồi (ha)
	Diện tích chưa thu hồi (ha)
	Ghi chú:

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	Toàn quận/huyện
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                      Ngày      tháng      năm 2010
                                                  Người lập biểu
	


Mẫu 3:
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  MINH
UỶ BAN NHÂN DÂN Q/H:
				
					
	TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP (Từ ngày 1/7/2004 đến ngày 30/9/2010)
(Đính kèm theo báo cáo số           ngày   /12/2010  của UBND Q/H)

							
	Stt

	Tên Khu Công nghiệp

	Vị trí 
(xã, phường)

	Tổng diện tích (ha)

	Trong đó

	 

	Ghi chú


	 

	 

	 

	 

	Diện tích đất đã cho thuê (ha)

	Tỷ lệ lấp đầy (%)

	 


	(1)

	(2)

	(3)

	(4)

	(5)

	(6)

	(7)
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				Người lập biểu



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Mẫu 4:
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UỶ BAN NHÂN DÂN Q/H:

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI , TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
 (Từ ngày 1/7/2004 đến ngày 30/9/2010)
(Đính kèm theo báo cáo số           ngày   /12/2010  của UBND Q/H)
STT

Tên đơn
vị hành chính

Tổng số
tiếp nhận (đơn)

Trong đó

Đơn thuộc thẩm quyền (đơn)

Đơn không
thuộc thẩm quyền

Ghi chú

Khiếu nại

Tố cáo

Tranh
chấp

Đơn
khác

Tổng số

Đã
giải quyết

Đang
giải quyết

Chưa
giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày      tháng      năm 2010

Người lập biểu

Mẫu 5:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UỶ BAN NHÂN DÂN Q/H:

TÌNH HÌNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (Từ ngày 1/7/2004 đến ngày 30/9/2010)
(Đính kèm theo báo cáo số           ngày   /12/2010  của UBND Q/H)
STT

Tên đơn
vị hành chính

Số hộ gia đình bị thu hồi đất (hộ)

Mục đích thu hồi

Diện tích đất nông
 nghiệp thu hồi (ha)

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ
 và tái định cư

Tái định cư

Bồi thường

Hỗ trợ

Để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh

Để sử dụng vào
mục đích công cộng

Tổng diện
tích đất 

Trong đó:
đất nông nghiệp
Bằng đất
(ha)
Bằng tiền
(Triệu đồng)
Bằng đất ở
(ha)
Bằng tiền
(Triệu đồng)
Số hộ được
tái định cư (hộ)
Bằng đất ở
(m2)
Bằng nhà ở
(m2)
Bằng tiền
(Triệu đồng)
Không nhằm mục 
đích kinh doanh

Nhằm mục
đích kinh doanh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày      tháng      năm 2010

Người lập biểu



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	


